
TT Chủng loại ĐVT
Số lượng 

hiện có

Số lượng tối 

đa

1 2 3 4 5

A KHỐI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH (824 loại)

I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA (161 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Bàn mổ phẫu thuật chỉnh hình                                    Cái 1 4

2 Bàn mổ phẫu thuật thần kinh                                     Cái 1 4

3 Bàn mổ sọ não Cái 1 4

4 Bàn mổ tổng hợp                                                 Cái 5 20

5 Bàn mổ vạn năng                                                 Cái 3 20

6 Bộ nội soi thanh khí quản                                       Bộ 1 6

7 Bơm tiêm điện  Cái 80 200

8 Bơm tiêm điện cho bệnh nhân ăn qua sông Cái 12

9 Dao mổ điện cao tần Cái 4 10

10 Dao mổ điện cao tần kèm bộ dụng cụ Cái 1 20

11 Dao mổ điện có chức năng hàn mạch máu Cái 1 20

12 Dao mổ điện dùng trong phẫu thuật nội soi Cái 1 10

13 Đèn mổ di động 01 chóa có ắc quy dự phòng Cái 1 20

14 Đèn mổ treo trần                                                Cái 6 20

15 Đèn mổ treo trần  với Camera Cái 1 12

16 Đèn mổ treo trần phòng nội soi Cái 1 6

17 Hệ thống nội soi phế quản ống mềm HT 4

18 Hệ thống nội soi siêu âm HT 6

19 Hệ thống xét nghiệm miễn dịch bán tự động  HT 1 6

20 Máy điện tim Cái 16 30

21 Máy phá rung tim và tạo nhịp tim Cái 3 10

22 Máy siêu âm xách tay Cái 1 4 

23 Máy thở Cái 19 100

24 Máy thở di động Cái 5 100

25 Máy truyền dịch Cái 23 100

26 Máy X-Quang Cái 3 10

27 Máy X-Quang di động Cái 1 10

28 Monitor theo dõi bệnh nhân                            Cái 32 200

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

29 Bàn hơ nhiệt Cái 6

30 Bàn khám điều trị đa năng tai mũi họng Cái 6

31 Bàn khám nội soi tai mũi họng Cái 10

32 Bể làm tan huyết tương                                          Cái 1 6

33 Bộ Capno EtC02 Bộ 12

34 Bộ đại phẫu Bộ 2 8

35 Bộ đặt nội khí quản có Camera Cái 20

36 Bộ đèn đặt nội khí quản có video Bộ 12

37 Bộ đèn nội khí quản dùng ánh sáng lạnh Bộ 2 10

38 Bộ dụng cụ cắt thắt tĩnh mạch thực quản Bộ 6
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39 Bộ dụng cụ khoan tai                                            Bộ 2 6

40 Bộ dụng cụ nội soi khớp Bộ 2 8

41 Bộ dụng cụ nội soi mũi xoang Bộ 2 6

42 Bộ dụng cụ phẫu thuật cấp cứu ổ bụng                                     Bộ 2 8

43 Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống                                  Bộ 1 6

44 Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực Bộ 6

45 Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não                  Bộ 2 8

46 Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng Bộ 1 12

47 Bộ dụng cụ phẫu thuật thanh quản Bộ 6

48 Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu mạch máu Bộ 6

49 Bộ dụng cụ tai mũi họng Bộ 3 8

50 Bộ dụng cụ vi phẫu nhân mắt Bộ 1 6

51 Bộ ghế khám tai mũi họng Bộ 10

52 Bộ hút dịch thường bệnh nhân Bộ 45 80

53 Bộ hút liên tục áp lực thấp Bộ 15 40

54 Bộ khoan đa năng phẩu thuật chấn thương  Bộ 1 6

55 Bộ lưu lượng kế oxy kèm bình làm ẩm Bộ 114 200

56 Bộ Micropipette 6 chiếc Finnpiette Bộ 20

57 Bộ phẫu thuật khoan cưa xương                                   Bộ 1 6

58 Bộ trung phẫu Bộ 2 8

59 Bơm hóa chất bảo quản quả lọc Cái 8

60 Bồn Parafin                                                     Cái 1 6

61

Buồng áp âm (bao gồm khung phòng và rèm cách ly; Giường 

bệnh; Máy xử lý không khí tạo áp âm)
Bộ 6

62 Cân phân tích Cái 6

63 Đầu dò siêu âm các loại Cái 30

64 Đầu đọc máy X-Quang kĩ thuật số Cái 1 4

65 Dây soi đại tràng, dạ dày các loại             Cái 19 50

66 Đèn mổ đeo trán ánh sáng lạnh cho phẫu thuật viên Cái 2 20

67 Ghế hiến máu cố đinh (theo mẫu của VHH) Cái 30

68 Giường cấp cứu đa năng Cái 88 200

69 Hệ thống bảo quản nuôi cấy tế bào HT 6

70 Hệ thống kính hiển vi truyền hình                               HT 1 10 

71 Hệ thống máy ghế răng HT 4 10

72 Hệ thống máy nội soi ruột non HT 6

73 Hệ thống máy nuôi cấy máu HT 2 6

74 Khay lạnh tạo Block cắt tiêu bản Cái 1 6

75 Kính hiển vi Cái 8

76 Kính hiển vi chụp ảnh Cái 6

77 Kính hiển vi đảo ngược Cái 4

78 Kính hiển vi phân cực Cái 6

79 Kính hiển vi quang học  Cái 4

80 Kính hiển vi quang học 2 mắt Cái 10

81 Kính hiển vi quang học 4 mắt Cái 4

82 Kính lúp có gắn đèn LED phẫu thuật Cái 4 20

83 Kính soi góc tiền phòng 3 cạnh Cái 4

84 Kính WODK Cái 6

85 Lò vi sóng Cái 4

86 Máy cắt tiêu bản kiểu tay quay bán tự động                      Cái 1 6

87 Máy chụp ảnh gel Cái 4

88 Máy cưa xương bằng pin Cái 12
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89 Máy điện di và bộ nguồn điện di Cái 4

90 Máy điện phân, điện xung Cái 3 10

91 Máy điều trị xung kích Cái 10

92 Máy đo độ giãn cơ Cái 6

93 Máy đo huyết áp tự động Cái 2 30

94 Máy đo khúc xạ kế Cái 6

95 Máy đo mạch SPO2 cầm tay Cái 40

96 Máy đo nhĩ lượng Cái 6

97 Máy đo thính lực Cái 1 3

98 Máy đo thời gian đông máu tự động Cái 1 6

99 Máy ép tim tự động Cái 20

100 Máy Flow-cytometry Cái 6

101 Máy hàn dây túi máu 4 modul Cái 6

102 Máy hấp ẩm nhanh Cái 1 6

103 Máy hút dịch Cái 18 60

104 Máy in code xét nghiệm Cái 6

105 Máy kéo nhuộm lam tự động Cái 6

106 Máy khử khuẩn và khử mùi không khí Cái 10

107 Máy kiểm tra đông máu nhanh tại giường Cái 20

108 Máy lắc tiểu cầu Cái 2 10

109 Máy lắc vortex cho ống Vortex 3 Cái 10

110 Máy làm ấm dịch truyền Cái 4 20

111 Máy lăn kim Cái 6

112 Máy laser điều trị Cái 10

113 Máy li tâm Cái 1 10

114 Máy ly lạnh ống 1,5/2,0mL Cái 6

115 Máy ly lạnh ống 1,5/50mL Cái 6

116 Máy ly tâm lắc mẫu (Spindown) Cái 8

117 Máy ly tâm lạnh túi máu Cái 2 18

118 Máy phân tích khí máu nhanh Cái 10

119 Máy phun tiệt khuẩn phòng xách tay (dùng khí nén trung tâm) Cái 1 10

120 Máy quang phổ đo DNA loại nhỏ Cái 4

121 Máy rửa dây soi tiêu hóa Cái 10

122 Máy rửa tay dùng cho 2 phẫu thuật viên Cái 2 24

123 Máy sắc thuốc và đóng gói tự động Cái 1 4

124 Máy sàng lọc điếc Cái 4

125 Máy siêu âm đa tần trị liệu Cái 10

126 Máy siêu âm điều trị Cái 6 12

127 Máy sinh học phân tử tự động Roche Cái 4

128 Máy sốc tim Cái 10 20

129 Máy soi bàng quang Cái 6

130 Máy sưởi ấm bệnh nhân Cái 4 20

131 Máy tạo nhịp tạm thời Cái 7 20

132 Máy tập khớp chi dưới kiểu thụ động                             Cái 1 6

133 Máy ủ nhiệt kèm máy lắc Cái 6

134 Máy xét nghiệm khí máu điện giải tự động Cái 2 6

135 Nẹp khung cố định đầu Cái 6

136 Nẹp khung cố định ngoại vi Cái 6

137 Nguồn cắt đốt nội soi            Cái 5 10

138 Nồi cất nước Cái 1 4

139 Nồi hấp ướt Cái 8 12
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140 Ống kính soi HOPKINS, thế hệ II (optic 9,5ᵒ; 30ᵒ; 70ᵒ) tiết niệu       Cái             4 6

141 Ống nội soi niệu quản bể thận Cái 2 6

142 Sinh hiển vi khám mắt                                           Cái 1 6

143 Thiết bị làm ấm khối hồng cầu và dã đông huyết tương Cái 1 20

144 Tủ ấm Cái 4 12

145 Tủ ấm CO2 Cái 1 6

146 Tủ an toàn sinh học cấp II Cái 4 10

147 Tủ bảo quản dụng cụ và thiết bị triệt trùng phòng mổ Cái 20

148 Tủ bảo quản tiểu cầu Cái 2 8

149 Tủ để hóa chất ở nhiệt độ thường Cái 6

150 Tủ hút khí độc Cái 6

151 Tủ lạnh -30ᵒC Cái 10

152 Tủ lạnh âm sâu (-86 độ C) Cái 1 12

153 Tủ lạnh âm sâu -20ᵒC Cái 1 8

154 Tủ lạnh âm sâu 35ᵒC Cái 2 10

155 Tủ lạnh âm sâu 80ᵒC Cái 1 10

156 Tủ lạnh trữ máu  2-6ᵒC Cái 2 20

157 Tủ lạnh từ 2-8ᵒC Cái 1 20

158 Tủ sấy điện Cái 13 30

159 Tủ thao tác PCR Cái 6

160 Xe cáng vận chuyển bệnh nhân Cái 2 10

161 Xe đẩy cáng đa năng Cái 34 60

II Bệnh viện Nhi (55 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Đèn mổ di động 4 bóng ánh sáng lạnh                      Cái 4 8

2 Máy điện tim                      Cái 2 6

3 Máy trợ thở CPAP Cái 1 20

4 Máy trợ thở DUOPAP Cái 20

5 Monitor theo dõi bệnh nhân Cái 33 45

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

6 Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu nhi Bộ 4 8

7 Bộ dụng cụ phẫu thuật lõm ngực bẩm sinh Bộ 1 4

8 Bộ dụng cụ phẫu thuật tiểu phẫu                                                   Bộ 3 8

9 Bộ dụng cụ phẫu thuật tim nhi khoa Bộ 2 4

10 Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu                                                   Bộ 3 8

11 Bộ máy tạo nhịp tạm thời Bộ 1 5

12 Bồn tắm bỏng trẻ em Cái 3

13 Đầu dò siêu âm các loại Cái 10

14 Dây soi dạ dày Cái 1 5

15 Dây soi đại tràng Cái 1 5

16 Dây soi phế quản ống mềm Cái 1 3

17 Hệ thống bảo quản, nuôi cấy tế bào gốc HT 2

18 Hệ thống dán barcode tự động HT 4

19 Hệ thống hạ lạnh tự động chuyên dụng HT 2

20 Hệ thống máy chụp X-Quang răng hàm mặt HT 2

21 Hệ thống máy ghế chữa răng đa năng                              Cái 3 6

22 Hệ thống rửa dạ dày chu trình kín HT 4

23 Hệ thống ủ nhiệt HT 2

24 Hệ thống bàn, thiết bị + ghế khám điều trị tai mũi họng                       HT 2 6

25 Kính hiển vi sinh học hai mắt tương phản Cái 4 7

26 Kính phẫu thuật mắt Cái 3
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27 Kính sinh hiển vi khám mắt hai mắt soi nổi                      Cái 1 2

28 Máy cưa xương bằng pin Cái 1 5

29 Máy đo âm ốc tai OAE Cái 3

30 Máy đo chức năng hô hấp Cái 3

31 Máy dò dây thần kinh Cái 6

32 Máy đo điện thính giác thân não ABR Cái 3

33 Máy đo độ giãn cơ Cái 4

34 Máy đo khúc xạ kế Cái 1 6

35 Máy đo ngưng tập tiểu cầu tự động Cái 5

36 Máy hàn dây túi máu Cái 2 4

37 Máy hút dịch chạy điện                                          Cái 4 10

38 Máy khử khuẩn bề mặt không khí phun sương Cái 4

39 Máy kích thích thành cơ Cái 3

40 Máy kiểm tra đông máu nhanh tại giường Cái 2

41 Máy lắc vortex Cái 3 5

42 Máy ly tâm lạnh tách mẫu để bàn Cái 1 6

43 Máy phẫu thuật Laser CO2 Bộ 1 2

44 Máy phun thuốc khử trùng phòng mổ                               Cái 1 4

45 Máy rửa tay tiệt trùng 2 vòi                                    Cái 4 16

46 Máy sấy đồ vải Cái 3 5

47 Máy sốc điện Cái 6 11

48 Máy tạo nhịp tạm thời một buồng Bộ 1 5

49 Máy tạo nhịp tim cùng bộ điện cực và dây dẫn Bộ 3 6

50 Máy tập lác Cái 1 4

51 Máy ủ ấm tiểu cầu Cái 1 3

52 Máy vùi mô tự động Cái 1 2

53 Máy xét nghiệm ACT Cái 1 3

54 Quầy làm lạnh huyết tương Bộ 2

55 Tủ an toàn sinh học cấp II Cái 1 10

III Bệnh viện Phụ sản (80 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Dao mổ điện dùng trong phẫu thuật nội soi Cái 3 6

2 Đèn mổ di động 1 chóa có ắc qui dự phòng Cái 3 15

3 Đèn mổ treo trần Cái 10 20

4 Máy điện tim Cái 3 8

5 Máy siêu âm đen trắng xách tay Cái 4

6 Máy soi cổ tử cung Cái 4 15

7 Máy thở CPAP dùng cho trẻ sơ sinh Cái 16 35

8 Máy truyền dịch Cái 50

9 Máy xét nghiệm sinh hóa nước tiểu Cái 2 6

10 Monitor theo dõi bệnh nhân Cái 50 90

11 Monitor theo dõi sản khoa thai đôi Cái 2 15

12 Monitor theo dõi sản khoa thai đơn Cái 33 60

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

13 Bàn chọc noãn, chuyển phôi dùng cho IVF Cái 2

14 Bàn hơ nhiệt Cái 1 6

15 Bàn siêu âm điều khiển bằng điện thủy lực Cái 15

16 Bàn sưởi ấm bé sơ sinh Cái 1 15

17 Bể làm tan huyết tương Cái 5

18 Bộ dụng cụ khám sản khoa Bộ 40 100

19 Bộ dụng cụ trữ lạnh phôi nhanh Bộ 1 3
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20 Bộ Micropipette Bộ 7 20

21 Bồn parafin Cái 4

22 Buồng hút khí Cái 3 7

23 Cân phân tích Cái 1 5

24 Đèn đọc phim X.Quang Cái 2 10

25 Giường chiếu đèn vàng da sơ sinh 2 mặt Cái 1 15

26 Giường sưởi ấm hồi sức trẻ sơ sinh Cái 2 10

27 Hệ thống CR lắp đặt cho máy X.Quang HT 1 2

28 Hệ thống máy nuôi cấy máu HT 3

29 Khay lạnh tạo blocb cắt tiêu bản Cái 5

30 Kính hiển vi huỳnh quang Cái 6

31 Kính hiển vi phân cực Cái 6

32 Kính hiển vi quang học 4 mắt Cái 6

33 Kính hiển vi soi nổi Cái 2 8

34 Máy áp lạnh sản khoa Cái 2 8

35 Máy cắt lát vi thể đông lạnh Cái 2

36 Máy cất nước 2 lần Cái 2 5

37 Máy đếm tế bào Lazer Cái 3

38 Máy điện di huyết sắc tố Cái 3

39 Máy đo sàng lọc thính giác trẻ sơ sinh Cái 2

40 Máy đo thời gian đông máu tự động Cái 4

41 Máy đọc chỉ thị sinh học công nghệ kép Cái 5

42 Máy đông máu tự động Cái 2 5

43 Máy hàn dây túi máu 4 Modul Cái 2

44 Máy hấp ẩm nhanh Cái 5

45 Máy hút dịch Cái 6 20

46 Máy in code xét nghiệm Cái 5

47 Máy khử khuẩn không khí Cái 3 15

48 Máy lắc tiểu cầu Cái 4

49 Máy lắc vortex Cái 1 4

50 Máy lai phân tử Cái 1 3

51 Máy làm ấm dịch truyền Cái 30

52 Máy lọc nước RO HT 1 8

53 Máy ly tâm Cái 8 20

54 Máy ly tâm lắc mẫu (spindown) Cái 1 4

55 Máy phân tích huyết học Cái 4 8

56 Máy phun tiệt khuẩn xách tay Cái 2 20

57 Máy rửa phim XQ tự động Cái 1 3

58 Máy rửa tay tiệt trùng Cái 7 20

59 Máy siêu âm đo độ loãng xương Cái 3

60 Máy sưởi ấm bệnh nhân Cái 50

61 Máy ủ nhiệt kèm máy lắc Cái 4

62 Máy xét nghiệm khí máu điện giải tự động Cái 3

63 Tủ ấm Cái 5 10

64 Tủ ấm CO2 nuôi cấy tế bào Cái 6 10

65 Tủ an toàn sinh học Cái 7 15

66 Tủ an toàn sinh học cấp II Cái 1 4

67 Tủ bảo quản tiểu cầu Cái 5

68 Tủ để hóa chất ở nhiệt độ thường Cái 10

69 Tủ đựng bảo quản dụng cụ và thiết bị tiệt trùng phòng mổ Cái 2 8

70 Tủ lạnh 2-8ºC Cái 2
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71 Tủ lạnh âm sâu -20 ºC Cái 3

72 Tủ lạnh âm sâu -30 ºC Cái 3

73 Tủ lạnh âm sâu -35 ºC Cái 1 3

74 Tủ lạnh âm sâu -86ºC Cái 1 5

75 Tủ lạnh bảo quản hóa chất Cái 4 15

76 Tủ lạnh trữ máu 2-6ºC Cái 1 4

77 Tủ lưu trữ bloc Cái 10

78 Tủ pha hóa chất Cái 5

79 Tủ sấy Cái 5 10

80 Tủ trữ lam kính Cái 10

IV Bệnh viện Phổi (157 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Bộ nội soi có hệ thống video cái 1 5

2 Bộ soi mũi cái 2

3 Bộ soi phế quản cái 5

4 Bộ soi phế quản ống mềm bộ 2 5

5 Bơm tiêm điện cái 35 250

6 Dao mổ cao tần cái 5

7 Đèn mổ di động 1 bóng cái 1 5

8 Hệ thống điều trị ung thư bằng xạ trị Cái 1

9
Hệ thống nội soi tiêu hóa video (1 dây soi dạ dày, 1 dây đại tràng) HT 1

10 Hệ thống xạ trị áp suất liều cao HT 1

11 Máy điện não cái 2

12 Máy điện tim cái 3 30

13 Máy giúp thở Cái 150

14 Máy phân tích sinh hoá bán tự động cái 3 10

15 Máy siêu âm đen trắng bộ 1 5

16 Máy siêu âm doppler màu 2 đầu dò Cái 5

17 Máy siêu âm xách tay cái 15

18 Máy truyền dịch Cái 3 50

19 Máy X-Quang có cánh tay chữ C (đặt tại phòng mổ) Bộ 3

20
Máy X-Quang di động Bộ 5

21 Máy X-Quang truyển hình 500mA, 2 bàn 2 bóng HT 3

22 Monitor theo dõi bệnh nhân cái 20 150

23 Monitor theo dõi trung tâm HT 5

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

24 Bàn sấy căng tiêu bản Cái 2

25 Bể nhuộm tiêu bản Bộ 4

26 Bộ soi thanh quản cái 2

27 Bơm truyền dịch cái 50

28 Cân bệnh nhân tại giường điện tử cái 2

29 Đèn Clar Cái 15

30 Hệ thống cấy hạt phóng xạ kèm siêu âm chuyên dụng HT 2

31 Hốt vô trùng cái 3 10
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32 Khuôn đúc parafin cái 3

33 Kính hiện chụp ảnh cái 3

34 Kính hiển vi 2 mắt cái 14 30

35 Kính hiển vi huỳnh quang cái 2 15

36 Lò nấu parafin cái 3

37 Lưỡi dao cắt thái mỏng cái 5

38 Máy cất nước cái 3

39 Máy cất nước 2 lần cái 5

40 Máy Cobalt 60 điều trị cái 3

41 Máy đấm cái 5

42 Máy đếm khuẩn lạc cái 5

43 Máy điện châm cái 4 30

44 Máy điện di cái 2

45 Máy điều trị bằng dòng giao thoa cái 5

46 Máy điều trị điện từ trường cái 5

47 Máy điều trị oxy cao áp Cái 5

48 Máy điều trị sóng ngắn cái 5

49 Máy điều trị tần số thấp cái 5

50 Máy định danh và kháng sinh đồ tạp trùng Cái 3

51 Máy đo chức năng hô hấp cái 5 15

52 Máy đo chuyển hoá cơ bản cái 1

53 Máy đo cung lượng tim cái 3

54 Máy đo điện cơ cái 1

55 Máy đo điện giải đồ dùng điện cực chọn lọc cái 1 5

56 Máy đo độ đông máu tự động cái 5

57 Máy đo dộ loãng xương cái 1

58 Máy đo độ pH máu cái 3

59 Máy dò huyệt châm cứu cái 5

60 Máy đo kết dính tiểu cầu cái 3

61 Máy đo liều tia xạ điều trị cái 5

62 Máy đo liều tia xạ phòng hộ cái 3

63 Máy đo lưu huyết não cái 2

64 Máy đo tuần hoàn não cái 1

65 Máy đo và theo dõi áp lực nội soi liên tục cái 3

66 Máy Galvanic kích thích điện cái 5

67 Máy ghi điện cơ cái 2

68 Máy hạ nhiệt chỉ huy Cái 3

69 Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h cái 2

70 Máy hút ẩm cái 10 100

71 Máy hút áp lực cao Cái 11 30

72 Máy hút dịch cắm tường(Hút trung tâm) cái 5

73 Máy hút dịch phẫu thuật chạy điện cái 5

74 Máy hút điện cái 50

75 Máy hút điện chạy liên tục cái 4 50

76 Máy hút điện chay liên tuc áp lực thấp cái 10 100
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77 Máy hút phẫu thuật cái 5

78 Máy huỷ bơm kim tiêm cái 15

79 Máy kéo dãn cái 5

80 Máy khí dung cái 38 150

81 Máy khí dung siêu âm cái 5

82 Máy khuấy từ cái 3

83 Máy kích thích điện cái 5

84 Máy kích thích Thần kinh-Cơ cái 5

85 Máy là đồ vải, loại ép cái 5

86 Máy là đồ vải, loại ru lô cái 5

87 Máy lắc cái 4 10

88 Máy lắc có cân để lấy máu cái 3

89 Máy lắc tiểu cầu cái 3

90 Máy lade châm cứu cái 30

91 Máy lade điều trị cái 5

92 Máy làm ấm cho bệnh nhân trên bàn mổ cái 5

93 Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm cái 5

94 Máy li tâm cái 5

95 Máy lọc nước và chất lỏng cái 5

96 Máy lọc Reitz kèm giấy và màng lọc bộ 3

97 Máy ly tâm (ống falcod ) Cái 2

98 Máy ly tâm (ống set nghiệm nhỏ) Cái 2

99 Máy ly tâm 24 ống mao dẫn cái 5

100 Máy ly tâm đa năng cái 2 5

101 Máy ly tâm lạnh sử dụng cả ống lẫn túi máu Cái 5

102 Máy ly tâm máu 24 ống mao quản cái 5

103 Máy ly tâm nước tiểu cái 3

104 Máy mài dao cắt lát cái 2

105 Máy mô phỏng cái 2

106 Máy nghiền mãu ướt cái 5

107 Máy nhiệt trị liệu cái 5

108 Máy nhỏ giọt cái 3

109 Máy pha loãng cái 3

110 May phá rung tim cái 1 5

111 Máy phân tích huyết học bán tự động cái 2 5

112 Máy phân tích khí máu cái 1 5

113 Máy phân tích nước tiểu tự động cái 2 10

114 Máy phát hiện ký sinh trùng sốt rét cái 1

115 Máy phun thuốc khử trùng phòng mổ cái 3

116 Máy rửa phim X- quang tự động cái 2 5

117 Máy rửa siêu âm cái 5

118 Máy sốc điện cái 1 3

119 Máy tán thuốc cái 3

120 Máy tao nhip tim ngoài cơ thê cái 2

121 Máy tạo ô xy cá nhân cái 50

9



122 Máy tao ô xy di động cái 6 10

123 Máy thái thuốc cái 3

124 Máy theo dõi áp lực nội soi xâm lấn Cái 3

125 Máy thử phản ứng ngưng kết cái 3

126 Máy thuỷ liệu điều trị bộ 5

127 Máy trị xạ áp sát liều cao Cái 2

128 Máy trị xạ áp sát liều thấp Cái 2

129 Máy vi sóng xung và liên tục cái 5

130 Máy xay mẫu khô cái 5

131 Máy xoa bóp cái 50

132 Nồi cách thuỷ cái 3

133 Nồi hấp điện cái 5

134 Nồi hấp nhanh  ≥ 18 lít cái 5

135 Nồi hấp tiệt trùng Cái 3

136 Nồi hấp ướt cái 3 15

137 Phế dung kế cái 5

138 Siêu âm điều trị cái 5

139 Tủ ấm cái 3 5

140 Tủ ấm 60 – 70 độ Cái 2

141 Tủ an toàn sinh học cấp II Cái 2 5

142 Tủ hút hơi khí độc cái 15

143 Tủ làm ấm dịch truyền ≥ 400 lít cái 3

144 Tủ lạnh Cái 5

145 Tủ lạnh + ấm cái 10

146 Tủ lạnh bảo quản máu Cái 3

147 Tủ lạnh lưu trữ thực phẩm cái 5

148 Tủ lạnh sâu - 30 độ C cái 1 3

149 Tủ lạnh trữ máu cái 5

150 Tủ nuôi cấy có CO2 cái 3

151 Tủ nuôi cấy vi sinh cái 3

152 Tủ nuôi cấy yếm khí cái 2

153 Tủ sấy điện Cái 5

154 Tủ sấy điện 250 độ C cái 1 6

155 Tủ sấy điện 300 độ C cái 1 5

156 Túi lấy trữ máu cái 3

157 Xe đạp gắng sức cái 5

V Bệnh viện Nội tiết (34 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Đèn mổ di động Cái 2

2 Máy monitor theo dõi bệnh nhân cái 6 10

3 Máy phá rung có tạo nhịp tạm thời cái 1 1

4 Máy siêu âm đen trắng Cái 2

5 Máy siêu âm màu xách tay Cái 2

6 Máy thở Cái 2 4

7 Máy truyền dịch Cái 4

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

8 Holter theo dõi điện tim cái 2 5

9 Holter theo dõi huyết áp cái 2 5
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10 Kính hiển vi kết nối camera Cái 2

11 Kính hiển vi quang học Cái 2

12 Máy điện di huyết sắc tố Cái 2

13 Máy điện trị liệu cái 2

14 Máy điều trị sóng ngắn Cái 2

15 Máy giặt công nghiệp Cái 1 2

16 Máy in phim X-Quang kĩ thuật số Cái 1 2

17 Máy kéo giãn cột sống Cái 2

18 Máy lắc Cái 2

19 Máy làm ấm dịch truyền Cái 8

20 Máy ly tâm Cái 2 4

21 Máy ly tâm lạnh Cái 2

22 Máy rửa tay cái 1 2

23 Máy sấy công nghiệp Cái 1 2

24 Máy sấy đồ vải cái 2

25 Máy siêu âm trị liệu cái 2

26 Máy tách DNA tự động Cái 1

27 Máy xét nghiệm đông máu Cái 2

28 Máy xét nghiệm khí máu Cái 2

29 Máy xét nghiệm máu lắng Cái 2

30 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động Cái 2

31 Tủ âm cái 1

32 Tủ an toàn sinh học cấp II Cái 1 2

33 Tủ hấp sấy ướt cái 1 2

34 Tủ sấy cái 3 5

VI Bệnh viện Tâm thần (130 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Bộ soi mũi cái 5

2 Bộ soi phế quản cái 5

3 Bơm tiêm điện cái 50

4 Bơm tiêm điện cho bệnh nhân ăn qua sonde Cái 50

5 Đèn mổ di động 1 bóng Cái 10

6 Đèn mổ treo trần Cái 2

7 Máy điện não cái 5

8 Máy điện tim cái 5 13

9 Máy gây mê Cái 2

10 Máy gây mê kèm thở+theo dõi khí mê Cái 2

11 Máy giúp thở cái 10

12 Máy lọc thận nhân tạo Cái 2

13 Máy phá rung tim Cái 2

14 Máy phân tích miễn dịch tự động Cái 3

15 Máy phân tích sinh hoá bán tự động cái 1 5

16 Máy siêu âm đen trắng Cái 5

17 Máy siêu âm doppler màu 2 đầu dò Cái 1 3

18 Máy thận nhân tạo cấp cứu Cái 2

19 Máy thở cái 10

20 Máy X-quang di động bộ 3

21 Monitor theo dõi bệnh nhân HT 3

22 Monitor theo dõi bệnh nhân Cái 13 30

23 Monitor trung tâm HT 2

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
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24 Bể nhuộm tiêu bản Bộ 1 2

25 Bộ Micropipette 6 chiếc Finnpiette Bộ 2

26 Bộ phụ kiện cho bàn mổ chuyên dụng Bộ 2

27 Bộ soi thanh quản cái 5

28 Bơm truyền dịch cái 50

29 Cân bệnh nhân tại giường điện tử Cái 2

30 Hệ thống làm tinh khiết nước HT 5

31 Hệ thống quản lý bệnh nhân HT 3

32
Hệ thống quay video camera các phòng kĩ thuật (phục vụ hội 

chẩn, đào tạo)
HT 3

33 Hốt vô trùng Cái 5

34 Kính hiển vi 2 mắt Cái 20

35 Kính hiển vi có máy ảnh Cái 3

36 Kính hiển vi huỳnh quang cái 2

37 Kính hiển vi kết nối camera Cái 3

38 Máy cất nước 2 lần 5 L/h Cái 5

39 Máy cất nước 20 L/h Cái 2

40 Máy đấm Cái 10

41 Máy đếm khuẩn lạc Cái 2

42 Máy điện châm cái 1 20

43 Máy điện di Cái 2

44 Máy điều trị bằng dòng giao thoa Cái 10

45 Máy điều trị ô xy cao áp Cái 3

46 Máy điều trị sóng ngắn Cái 10

47 Máy điều trị sóng xung kích Cái 2

48 Máy điều trị tần số thấp Cái 10

49 Máy định danh vi khuẩn Cái 2

50 Máy đo chuyển hoá cơ bản cái 2

51 Máy đo điện giải đồ dùng điện cực chọn lọc cái 3

52 Máy đo độ đông máu tự động cái 5

53 Máy đo dộ loãng xương cái 1 3

54 Máy đo độ pH máu cái 2

55 Máy dò huyệt châm cứu cái 5

56 Máy đo kết dính tiểu cầu Cái 3

57 Máy đo lưu huyết não cái  3 10

58 Máy đo tuần hoàn não cái 2

59 Máy giặt đồ vải cái 3

60 Máy Holter theo dõi tim mạch24h/24h cái 2

61 Máy hút ẩm cái 2 50

62 Máy hút dịch cắm tường(Hút trung tâm) cái 3

63 Máy hút dịch phẫu thuật chạy điện Cái 2

64 Máy hút điện Cái 10

65 Máy hút điện chay liên tuc áp lực thấp Cái 5

66 Máy huỷ bơm kim tiêm cái 10

67 Máy kéo dãn Cái 10

68 Máy khí dung cái 10

69 Máy khuấy từ Cái 2

70 Máy kích thích điện Cái 10

71 Máy kích thích Thần kinh-Cơ cái 10

72 Máy lắc Cái 5

73 Máy lắc có cân để lấy máu Cái 3
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74 Máy lắc tiểu cầu Cái 3

75 Máy lade châm cứu cái 10

76 Máy lade điều trị Cái 5

77 Máy làm ấm cho bệnh nhân trên bàn mổ Cái 2

78 Máy làm khuẩn làm kháng sinh đồ Cái 2

79 Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm Cái 3

80 Máy li tâm cái 5

81 Máy lọc nước và chất lỏng HT 5

82 Máy lọc Reitz kèm giấy và màng lọc HT 3

83 Máy ly tâm ( ống falcod ) Cái 1 2

84 Máy ly tâm ( ống xn nhỏ) Cái 1 2

85 Máy ly tâm 24 ống mao dẫn Cái 5

86 Máy ly tâm đa năng Cái 5

87 Máy ly tâm lạnh sử dụng cả ống lẫn túi máu Cái 2

88 Máy ly tâm máu 24 ống mao quản Cái 5

89 Máy ly tâm nước tiểu Cái 3

90 Máy nén khí Cái 5

91 Máy nhiệt trị liệu Cái 10

92 Máy nhỏ giọt Cái 5

93 Máy nhuộm tiêu bản cái 2

94 Máy pha loãng Cái 3

95 Máy phân tích huyết học Cái 3 5

96 Máy phân tích huyết học bán tự động (8 đến 12 thông số) cái 1 5

97 Máy phân tích khí máu cái 3

98 Máy phun thuốc khử trùng phòng mổ Cái 2

99 Máy rửa phim X- quang tự động Cái 5

100 Máy rửa siêu âm cái 3

101 Máy sấy tiêu bản cái 3

102 Máy siêu lọc máu liên tục Cái 2

103 Máy sốc điện Cái 2

104 Máy tạo ô xy cá nhân, di động cái 20

105 Máy theo dõi độ mê sâu Cái 2

106 Máy thử phản ứng ngưng kết Cái 2

107 Máy thuỷ liệu điều trị Cái 5

108 Máy vi sóng xung và liên tục Cái 5

109 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động Cái 3 2

110 Máy xoa bóp cái 10

111 Nồi cách thuỷ cái 3

112 Nồi hấp điện loại 50 – 70 lít cái 5

113 Nồi hấp nhanh  ≥ 18 lít Cái 3

114 Nồi hấp tiệt trùng (Autoclave) dung tích 200 – 300 lít bộ 3

115 Nồi hấp ướt cái 2 5

116 Siêu âm điều trị cái 4 5

117 Tủ ấm cái 5

118 Tủ ấm 60 – 70 độ Cái 2

119 Tủ hút hơi khí độc Cái 2

120 Tủ làm ấm dịch truyền ≥ 400 lít Cái 5

121 Tủ lạnh + ấm (4
0
C - 37

0
C) cái 5

122 Tủ lạnh bảo quản máu Cái 3

123 Tủ lạnh sâu – 30
0
C Cái 2

124 Tủ lạnh trữ máu Cái 2
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125 Tủ nuôi cấy có CO2 Cái 2

126 Tủ nuôi cấy vi sinh Cái 2

127 Tủ sấy 250
0
C cái 3

128 Tủ sấy điện Cái 5

129 Tủ sấy điện 250
0
C loại lớn cái 3

130 Xe đạp gắng sức cái 3 10

VII Bệnh viện Da liễu (02 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Máy siêu âm Cái 2 3

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

2 Máy chụp phân tích da Cái 5 7

VIII Bệnh viện Mắt (38 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Bơm tiêm điện Cái 2

2 Máy điện tim Cái 1 2

3 Máy truyền dịch Cái 2

4 Monitor theo dõi bệnh nhân Cái 2 5

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

5 Bể rửa dụng cụ bằng siêu âm Cái 1 5

6 Bình gas dùng trong phẫu thuật mắt Cái 1 3

7 Bộ dụng cụ phẩu thuật mắt Bộ 5 8

8 Bộ dụng cụ thẩm mỹ Bộ 3

9 Bộ mở khí quản Bộ 2

10 Bộ thở oxy cắm nhanh Bộ 2

11 Bộ tiểu phẫu Bộ 5 10

12 Đèn đọc phim X-Quang Cái 4 9

13 Đèn soi đáy mắt Cái 3 10

14 Ghế khám mắt+Bàn đặt máy khúc xạ Bộ 2 4

15 Hệ thống máy đọc số hóa X-quang (CR) kèm máy in HT 1 2

16 Hệ thống rửa tay vô trùng phòng mổ HT 1 5

17 Kính hiển vi phẫu thuật Cái 1

18 Kính hiển vi quang học Cái 1 2

19 Máy chiếu thử thị lực Cái 3 10

20 Máy điều trị lác Cái 3 5

21 Máy đo độ diop kính tự động Cái 2 3

22 Máy đo đường huyết Cái 2

23 Máy hút ẩm Cái 5 10

24 Máy hút đờm giãi Cái 1 3

25 Máy ly tâm Cái 1 2

26 Máy siêu âm A Cái 1 2

27 Máy sinh hiển vi khám mắt Cái 10 15

28 Máy sinh hiển vi khám mắt cầm tay Cái 3

29 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp sử dụng khí EO HT 1 2

30 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động Cái 1 2

31 Nồi cất nước Cái 2

32 Nồi hấp tiệt trùng các loại Cái 4 8

33 Tủ ấm Cái 1 3

34 Tủ đầu giường Cái 170 250

35 Tủ đựng dụng cụ Cái 6 11

36 Tủ đựng thuốc Cái 7 10

37 Tủ lạnh bảo quản Cái 4 8
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38 Tủ sấy Cái 1 3

IX Bệnh viện Phục hồi chức năng (30 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Bộ nội soi tai mũi họng Cái 1

2 Máy nội soi dạ dày Cái 1

3 Máy nội soi đại tràng Cái 1

4 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động Cái 1 2

5 Monitor theo dõi bệnh nhân Cái 1 3

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

6 Bồn xông thuốc cục bộ toàn thân Cái 1

7 Ghế massage toàn thân Cái 2

8 Hệ thống máy ghế chữa răng đa năng Cái 1

9 Hệ thống máy tập đi có chức năng kích thích co cái 3

10 Máy điện châm không dùng kim màn hình led Cái 1

11 Máy điện xung nhiều chức năng Cái 1 3

12 Máy điều trị điện phân, điện xung đa năng Cái 2 5

13 Máy điều trị nhiệt nóng lạnh kết hợp Cái 1

14 Máy điều trị sóng ngắn Cái 1 3

15 Máy đo nhãn áp Cái 1

16 Máy đo thính lực Cái 1

17 Máy giặt công nghiệp Cái 1

18 Máy hỗ trợ nâng và di chuyển bệnh nhân liệt Cái 3

19 Máy huyết học tự động Cái 1 2

20 Máy kích thích điện thấp tần Cái 1 3

21 Máy sắc thuốc đóng gói tự động 3 nồi Cái 1

22 Máy siêu âm đa tần Cái 1 3

23 Máy tập thụ động khớp cổ chân Cái 3

24 Máy tập thụ động khớp gối Cái 3

25 Máy tập thụ động khớp khuỷu và khớp vai Cái 3

26 Máy từ trường Cái 1 3

27 Máy vi sóng trị liệu xung và liên tục cái 1

28 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động Cái 1 1

29 Máy xông hơi khô Cái 1

30 Máy xông hơi ướt Cái 1

X Bệnh viện Ung bướu (111 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Bàn mổ đa năng                                          Cái 9

2 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng Bộ 3

3 Bơm tiêm điện  Bộ 2 30

4 Bơm tiêm điện cho bệnh nhân ăn qua sông Bộ 30

5 Dao mổ điện dùng trong phẫu thuật nội soi Cái 9

6 Đèn mổ di động Cái 4

7 Đèn mổ di động 01 chóa có ắc quy dự phòng Cái 4

8 Đèn mổ treo trần                                                Cái 18

9 Hệ thống miễn dịch elisa Cái 3

10 Máy điện tim Cái 2 19

11 Máy gây mê tĩnh mạch nồng độ đích Cái 9

12 Máy phá rung tim, tạo nhịp Cái 3

13 Máy soi cổ tử cung kỹ thuật số Cái 3

14 Máy theo dõi bệnh nhân Cái 5 90

15 Máy truyền dịch Cái 20
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- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

16 Bàn khám sản khoa chạy điện Cái 3

17 Bể dàn tiêu bản (bể nước ấm căng mô) Cái 2

18 Bể làm tan huyết tương                                          Cái 2

19 Bể rửa dụng cụ siêu âm Bộ 4

20 Bộ đại phẫu Bộ 9

21 Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch Bộ 4

22 Bộ dụng cụ cắt tách niêm mạc điều trị K ống tiêu hóa Bộ 3

23 Bộ dụng cụ cắt thắt tĩnh mạch thực quản Bộ 3

24 Bộ dụng cụ khám bệnh Bộ 10

25 Bộ dụng cụ khám sản khoa Bộ 3

26 Bộ dụng cụ khám Tai Mũi Họng Bộ 3

27 Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp Bộ 3

28 Bộ dụng cụ phẫu thuật đại tràng Bộ 3

29 Bộ dụng cụ phẫu thuật phụ khoa Bộ 3

30 Bộ dụng cụ phẫu thuật Tai - Mũi - Họng Bộ 3

31 Bộ dụng cụ phẫu thuật Thanh quản Bộ 3

32 Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến Bộ 3

33 Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu mạch máu Bộ 3

34
Bộ máy trạm phân tích nhiễm sắc thể đồ (máy tính kèm phần 

mềm phân tích Karyotyping)
Bộ 2

35 Đèn mổ đeo trán ánh sáng lạnh cho phẫu thuật viên Cái 9

36 Ghế hiến máu cố đinh (theo mẫu của VHH) Cái 5

37 Giường cấp cứu đa năng Cái 50 

38 Hệ thống máy nuôi cấy máu HT 2

39 Hệ thống súc rửa ống soi tự động HT 5

40 Kính hiển vi (Camera đơn sắc, phần mềm và máy tính phân tích) Cái 3

41 Kính hiển vi chụp ảnh Cái 3

42 Kính hiển vi có Camera Cái 3

43 Kính hiển vi đảo ngược Cái 3

44 Kính hiển vi huỳnh quang Cái 5

45 Kính hiển vi mô tự động Cái 3

46 Kính hiển vi phân cực Cái 3

47 Kính hiển vi phẫu thuật Cái 3

48 Kính hiển vi quang học  Cái 3

49 Kính hiển vi quang học 2 mắt Cái 5

50 Kính hiển vi quang học 4 mắt Cái 5

51 Kính lúp có gắn đèn LED phẫu thuật Cái 5

52 Kính soi góc tiền phòng 3 cạnh Cái 3

53 Máy cắt lát vi thể đông lạnh Cái 2

54 Máy cắt tiêu bản kiểu tay quay bán tự động                      Cái 2

55 Máy chụp ảnh gel Cái 2

56 Máy đếm tế bào Laser Cái 2

57 Máy điện di huyết sắc tố Cái 2

58 Máy điện phân, điện xung Cái 4

59 Máy điều trị sóng ngắn xung & liên tục Cái 3

60 Máy đo áp lực hậu môn, trực tràng Cái 3

61 Máy đo áp lực nội sọ Cái 3

62 Máy đo dấu hiệu sinh tồn Cái 3
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63 Máy đo thời gian đông máu tự động Cái 3

64 Máy giặt vắt tự động Cái 3

65 Máy hạ thân nhiệt Cái 2

66 Máy kích dung tim ngoài cơ thể AED Cái 3

67 Máy lắc tiểu cầu Cái 2

68 Máy làm ấm bệnh nhân Cái 2

69 Máy làm ấm dịch truyền Cái 20

70 Máy li tâm Cái 1 3

71 Máy li tâm đa năng Cái 3

72 Máy ly tâm đa năng ≥ 4000 vòng/phút Cái 3

73 Máy ly tâm lắc mẫu (Spindown) Cái 3

74 Máy ly tâm lạnh Cái 3

75 Máy ly tâm lạnh túi máu Cái 3

76 Máy ly tâm lạnh túi máu (12 túi máu) Cái 3

77 Máy phân tích huyết học tự động ≥ 18 thông số Cái 3

78 Máy phân tích khí máu Cái 2

79 Máy phân tích nước tiểu tự động, > 60 test/h Cái 3

80 Máy phun khử khuẩn phòng mổ Cái 9

81 Máy phun tiệt khuẩn phòng xách tay (dùng khí nén trung tâm) Cái 5

82 Máy rửa tay dùng cho 2 phẫu thuật viên Cái 3 9

83 Máy sắc ký xét nghiệm catecholamin Cái 2

84 Máy sấy lam Cái 2

85 Máy siêu âm điều trị Cái 3

86 Máy tạo nhịp tạm thời Cái 3

87 Máy xét nghiệm nước tiểu Cái 3

88 Máy xử lý mô tự động >240 cassette Cái 3

89 Micropipette Cái 3

90 Nẹp khung cố định đầu Cái 5

91 Nẹp khung cố định ngoại vi Cái 5

92 Nồi cất nước 1 lần > 20L/giờ Cái 2

93 Nồi hấp tiệt trùng ≥ 100 lít Cái 3

94 Nồi hấp ướt > 75 lít Cái 3

95 Thùng nấu Parafin Cái 2

96 Tủ ấm ≥ 100 lít Cái 3

97 Tủ ấm CO2 Cái 3

98 Tủ an toàn sinh học cấp II Cái 2

99 Tủ bảo quản hóa chất ≥ 150 lít Cái 15

100 Tủ bảo quản tiểu cầu Cái 2

101 Tủ để hóa chất ở nhiệt độ thường Cái 5

102 Tủ hút khí độc Cái 3

103 Tủ lạnh âm sâu -20ᵒC Cái 5

104 Tủ lạnh âm sâu -35ᵒC Cái 5

105 Tủ lạnh âm sâu -80ᵒC Cái 5

106 Tủ lạnh trữ máu  2-6ᵒC Cái 5

107 Tủ lạnh trữ máu ≥ 360 lít Cái 3

108 Tủ lạnh từ 2-8ᵒC Cái 3

109 Tủ lưu trữ mẫu ≥ 250 lít Cái 3

110 Tủ sấy ≥ 100 lít Cái 3

111 Tủ sấy ≥ 160 lít Cái 3

XI Bệnh viện Y dược cổ truyền (26 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
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1 Dao mổ điện cao tần Cái 1 2

2 Máy điện não vi tính Cái 1 1

3 Máy Siêu âm Cái 1 2

4 Máy xét nghiệm sinh hoá bán tự động Cái 2 2

5 Monitor theo dõi bệnh nhân Cái 5 10

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

6 Hệ thống lò hơi chế biến, sắc thuốc Cái 1 1

7 Máy cắt trĩ Cái 1 1

8 Máy đánh bóng thuốc Cái 1 1

9 Máy điều trị siêu âm kết hợp điện xung và điện phân thuốc Cái 8 12

10 Máy điều trị sóng ngắn xung liên tục Cái 1 1

11 Máy đo độ loãng xương Cái 1 2

12 Máy huyết học tự động Cái 1 2

13 Máy kéo giãn cột sống Cái 5 10

14 Máy lưu huyết não  Cái 1 1

15 Máy nghiền thuốc Cái 1 2

16 Máy phân tích huyết học tự động Cái 1 2

17 Máy rửa tay tiệt trùng tự động 2 vị trí Cái 1 2

18 Máy sát hạt khô ướt Cái 1 1

19 Máy siêu âm điều trị Cái 2 10

20 Máy siêu âm ổ bụng Cái 1 2

21 Máy thái thuốc Cái 1 2

22 Máy trộn thuốc bột tự động Cái 1 1

23 Máy viên hoàn cứng Cái 1 1

24 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động Cái 1 2

25 Máy xông thuốc toàn thân Cái 2 2

26 Tủ sấy dược liệu Cái 1 1

B KHỐI Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH (65 loại)

I Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (26 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Hệ thống soi cổ tử cung Cái 2 4

2 Máy nội soi tai mũi họng Cái 1

3 Máy siêu âm Chiếc 3 5

4 Máy sinh hóa nước tiểu Cái 1

5 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động Máy 2 2

6 Monitor theo dõi bệnh nhân Máy 1 1

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

7 Bộ chưng cất Phenol 5 vị trí Bộ 1

8 Cân phân tích + Bàn cân Bộ 1

9 Hệ thống rửa phim kỹ thuật số (Máy in phim khô) Cái 1

10 Máy đo bụi cầm tay Máy 2

11 Máy đo chức năng hô hấp Máy 1

12 Máy đo độ loãng xương Chiếc 1 2

13
Máy đo khí độc đa chỉ tiêu 

(Cảm biến điện hóa CO/H2S, SO2, NO2)
Cái 2

14
Máy đo khí độc đa chỉ tiêu 

(Cảm biến điện hóa NH3, NO, CL2)
Cái 2

15 Máy đo nồng độ bụi khối lượng và kích thước hạt cầm tay Cái 2

16 Máy đo thính lực (đo cả đường khí và đường xương) Máy 1

17 Máy đo tốc độ lắng máu Chiếc 1

18 Máy li tâm Máy 3 3
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19 Máy phân tích huyết học tự động Cái 1 2

20 Máy quang phổ kế UV Cái 1

21 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động Máy 1 1

22 Máy xét nghiệm tế bào CD4 Máy 1 1

23 Phòng áp lực âm Cái 1

24 Quang phổ kế phân tử UV-VIS Cái 1

25 Tủ an toàn sinh học Chiếc 1 3

26 Tủ bảo quản sinh phẩm Tủ 1 1

II Trung tâm giám định y khoa (5 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Hệ thống nội soi tai mũi họng kèm dụng cụ HT 1

2 Máy đo điện não đồ Cái 1

3 Máy xét nghiệm sinh hóa máu Cái 1 1

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

4 Máy khúc xạ kế và đo độ cong giác mạc tự động Cái 1

5 Máy xét nghiệm tế bào Cái 1

III Trung tâm kiểm nghiệm (21 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1 Cân phân tích độ nhạy cái 2

2 Kính hiển vi soi nổi (kỹ thuật số) cái 1

3 Máy đếm khuẩn lạc cái 2

4
Máy đo điện cực chọn lọc ion đa chức năng, và các điện cực,

thuốc thử tương ứng
HT 1

5 Máy đo độ bụi Cái 1

6 Máy đo kích thước, đếm tiểu phân trong dung dịch thuốc tiêm cái 1

7 Máy đo nội độc tố trực tiếp cái 1

8 Máy đo vòng vô khuẩn cái 1

9 Máy lấy mẫu vi sinh không khí cho cấp A và cấp B HT 1

10 Máy sinh khí Nitơ tinh khiết cái 1

11 Máy thử độ hòa tan của thuốc cái 2 4

12 Nồi hấp tiệt trùng có chức năng sấy khô cái 2 4

13 Thiết bị chiết chất béo tự động cái 1

14 Thiết bị chiết xơ cái 1

15 Thiết bị điện di mao quản (xác định các acid amin) HT 1

16 Thiết bị thủy phân, xác định chất béo tổng số cái 1

17 Tủ an toàn sinh học cái 1 4

18 Tủ hút khí độc cái 3 5

19 Tủ lạnh âm sâu -86
0
C cái 2

20 Tủ nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí cái 1

21 Tủ sấy điện 300 
0
C cái 1

IV Trung tâm Pháp y (13 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Hệ thống nội soi tai mũi họng kèm dụng cụ HT 1

2 Máy điện não vi tính Bộ 1

3 Máy siêu âm Bộ 1 1

4 Máy xét nghiệm sinh hoá tự động Chiếc 2

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

5 Máy cắt mẫu vi thể Cái 2

6 Máy đo khúc xạ tự động Chiếc 1

7 Máy đo tốc độ máu lắng Bộ 1
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8 Máy hấp dụng cụ mổ tử thi Chiếc 1

9 Máy phân tích huyết học tự động Chiếc 1

10 Nồi hấp tiệt trùng Chiếc 1 1

11 Sinh hiển vi khám mắt Chiếc 1

12 Tủ hút khí độc không ống dẫn Cái 2

13 Tủ lạnh lưu giữ xác Cái 4

C

Bệnh viện Đa khoa khu vực và BVĐK các huyện, TX, thành 

phố (157 loại)

I

Bệnh viện đa khoa khu vực và Bệnh viện đa khoa huyện hạng 

II (100 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Bàn mổ đa năng thủy lực Cái 5

2 Bộ dây nội soi dạ dày, tá tràng Bộ 3

3 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiền liệt tuyến Bộ 2

4 Bơm tiêm điện Cái 15

5 Dao mổ điện cao tần Cái 4

6 Đèn mổ treo trần Cái 4

7 Đèn mổ treo trần công nghệ LED Cái 4

8 Máy chạy thận nhân tạo Cái 22

9 Máy điện tim Cái 7

10 Máy khử rung tim cho người lớn và trẻ em Cái 1

11 Máy khử rung tim có máy điều hòa nhịp tim bên ngoài Cái 1

12 Máy siêu âm Cái 2

13 Máy siêu âm xách tay Cái 2

14 Máy soi cổ tử cung Cái 3

15 Máy xét nghiệm miễn dịch bán tự động Cái 1

16 Máy xét nghiệm sinh hóa Cái 3

17 Monitor theo dõi bệnh nhân Cái 35

18 Monitor theo dõi sản khoa Cái 13

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

19 Bàn đẻ và khám phụ khoa Cái 7

20 Bộ đại phẫu Bộ 3

21 Bộ dụng cụ cắt bỏ dạ con Bộ 4

22 Bộ dụng cụ cắt tử cung Bộ 3

23 Bộ dụng cụ đại phẫu, trung phẫu Bộ 20

24 Bộ dụng cụ mổ tai Bộ 1

25 Bộ dụng cụ nội soi bàng quang, đặt sonde niệu quản Bộ 2

26 Bộ dụng cụ phẫu thuật bụng, chấn thương Bộ 2

27 Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Bộ 10

28 Bộ dụng cụ phẫu thuật đinh chày Bộ 2

29 Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt Bộ 2

30 Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa Bộ 3

31 Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não Bộ 1

32 Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng Bộ 5

33 Bộ dụng cụ phẫu thuật thanh quản Bộ 2

34 Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa Bộ 3

35 Bộ phẫu thuật răng hàm mặt Bộ 1

36 Bộ tán sỏi niệu quản bằng máy tán sỏi xung hơi Bộ 2

37 Bơm tiêm cản quang Cái 2

38 Dây dẫn sáng máy tán sỏi Cái 4

39 Đèn chiếu vàng da Sơ Sinh Cái 6
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40 Hệ thống dàn Oxy gắn tường HT 1

41 Hệ thống đầu đọc X quang HT 3

42 Hệ thống kéo giãn cột sống, cổ, thắt lưng HT 3

43 Hệ thống máy ghế bộ khám điều trị Răng hàm mặt HT 3

44 Hệ thống nội soi trực tràng ống cứng HT 1

45 Hệ thống rửa dụng cụ bằng siêu âm HT 2

46 Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên HT 4

47 Hệ thống tập vận động điều trị HT 2

48 Hote hút mùi (làm xét nghiệm huyết học tế bào) Cái 2

49 Hote vô khuẩn Cái 2

50 Máy cất nước Cái 2

51 Máy chụp X-Quang răng Cái 1

52 Máy điện giải đồ Cái 2

53 Máy điện quang Cái 2

54 Máy điện xung Cái 5

55 Máy điều trị siêu âm cao tần Cái 2

56 Máy điều trị siêu âm kết hợp điện xung, điện phân Cái 3

57 Máy điều trị sóng ngắn Cái 5

58 Máy điều trị từ trường Cái 3

59 Máy đo chức năng hô hấp Cái 2

60 Máy đo điện giải N+, K+, Cl - điện cực chọn lọc Ion Cái 2

61 Máy đo độ bảo hòa Oxy và nhịp tim Cái 1

62 Máy đo độ cong giác mạc Cái 1

63 Máy đo khúc xạ Cái 3

64 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc Cái 1

65 Máy đo thị trường Cái 6

66 Máy đo tốc độ máu lắng Cái 1

67 Máy ghế nha khoa Cái 3

68 Máy hấp tiệt trùng Cái 3

69 Máy là đồ vải loại công nghiệp Cái 1

70 Máy lắc Cái 2

71 Máy làm ấm trẻ sơ sinh Cái 1

72 Máy li tâm Cái 3

73 Máy ly tâm lạnh đa chức năng Cái 2

74 Máy nén khí y tế Cái 5

75 Máy phân tích điện giải đồ tự động Cái 2

76 Máy phân tích hba1c Cái 2

77 Máy phân tích huyết học Cái 6

78 Máy phân tích huyết học tự động Cái 6

79 Máy phân tích khí máu nhanh Cái 2

80 Máy rửa dạ dày Cái 4

81 Máy rửa phim X-Quang tự động Cái 3

82 Máy sắc thuốc Đông y Cái 4

83 Máy sấy công nghiệp Cái 3

84 Máy siêu âm mắt Cái 1

85 Máy sock điện Cái 3

86 Máy sock tim Cái 2

87 Máy tán sỏi ngược dòng Cái 1

88 Máy xét nghiệm đông máu Cái 2

89 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động Cái 4

90 Nồi hấp ướt Cái 4
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91 Sinh hiển vi khám mắt Cái 2

92 Sinh hiển vi phẫu thuật mắt Cái 3

93 Thiết bị điều chế hóa chất khử khuẩn từ muối Cái 2

94 Thiết bị giải phẫu bệnh Cái 1

95 Thiết bị laser CO2 Cái 1

96 Tủ ấm CO2 Cái 2

97 Tủ an toàn sinh học Cái 1

98 Tủ lạnh âm sâu Cái 3

99 Tủ lạnh bảo quản máu và sinh phẩm Cái 3

100 Tủ sấy dụng cụ Cái 4

II Bệnh viện đa khoa huyện hạng III (57 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Bộ nội soi dạ dày ống mềm Bộ 1

2 Bộ nội soi trực tràng ống cứng Cái 2

3 Bơm tiêm điện Cái 4

4 Dao mổ điện cao tần Cái 3

5 Đèn mổ treo trần Cái 4

6 Hệ thống nội soi tai mũi họng Cái 2

7 Máy điện tim Cái 4

8 Máy miễn dịch huỳnh quang Cái 1

9 Máy monitor theo dõi bệnh nhân Cái 6

10 Máy monitor theo dõi sản khoa Cái 2

11 Máy phá rung tim đồng bộ 2 pha có tạo nhịp tim ngoài cơ thể Cái 2

12 Máy siêu âm Cái 3

13 Máy siêu âm xách tay Cái 2

14 Máy soi cổ tử cung Cái 2

15 Máy truyền dịch Cái 2

16 Máy xét nghiệm sinh hóa máu bán tự động Cái 2

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

17 Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Bộ 10

18 Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa Cái 2

19 Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa Cái 2

20 Bộ phẫu thuật răng hàm mặt 1

21 Bộ tán sỏi niệu quản bằng máy tán sỏi xung hơi Cái 1

22 Bơm truyền dịch Cái 4

23 Đèn chiếu vàng da kèm nôi sơ sinh và xe đẩy Cái 2

24 Giường cấp cứu đa năng Cái 1

25 Hệ thống bàn và thiết bị + ghế khám điều trị tai mũi họng Cái 2

26 Hệ thống dàn Oxy gắn tường HT 1

27 Hệ thống kéo nắn xương chỉnh hình HT 1

28 Hệ thống máy X - quang cao tần HT 1

29 Hệ thống máy,ghế,bộ khám điều trị Răng hàm mặt HT 1

30 Máy cắt đốt cổ tử cung Cái 1

31 Máy chụp khúc xạ tự động AXIS Cái 2

32 Máy điện châm Cái 7

33 Máy điện châm không dùng kim Cái 1

34 Máy điện xung điều trị Cái 1

35 Máy điều trị trường điện từ Cái 1

36 Máy đo nồng độ oxy trong máu Cái 2

37 Máy đo tốc độ lắng hồng cầu Cái 1

38 Máy hút dịch Cái 7
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39 Máy kéo giãn cột sống Cái 1

40 Máy ly tâm Cái 2

41 Máy nén khí không dầu dùng trong y tế Cái 2

42 Máy phân tích điện giải đồ từ động 1

43 Máy phân tích đông máu bán tự động Cái 2

44 Máy phân tích huyết học tự động Cái 5

45 Máy phân tích khí máu nhanh 2

46 Máy rửa dạ dày có bánh xe di động Cái 1

47 Máy rửa phim X- quang tự động Cái 1

48 Máy rửa tay tiệt trùng tự động Cái 1

49 Máy tạo oxy Cái 2

50 Máy xét nghiệm điện giải, điện cực chọn lọc Na+, K+, Cl+ Cái 1

51 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động Cái 2

52 Máy xông khí dung Cái 2

53 Nồi nấu Parafin Cái 1

54 Sinh hiển vi khám mắt Cái 6

55 Tủ ấm Cái 2

56 Tủ lạnh bảo quản máu Cái 2

57 Tủ sấy dụng cụ Cái 2

D Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố (15 loại)

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Hệ thống chụp X-Quang di động HT 1

2 Máy soi cổ tử cung cái 2

3 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động Cái 2

- Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

4 Máy đo tật khúc xạ Cái 1

5 Máy đốt cổ tử cung cái 1

6 Máy ly tâm Cái 2

7 Máy phân tích huyết học Cái 2

8 Máy phân tích nước tiểu cái 2

9 Máy phân tích tế bào máu Cái 2

10 Máy sinh hiển vi khám mắt Cái 2

11 Máy xét nghiệm đường huyết Cái 2

12 Nồi hấp tiệt trùng Cái 2

13 Tủ ấm cái 3

14 Tủ an toàn sinh học Cái 1

15 Tủ lạnh âm sâu Cái 4
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